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TÊN HÀNG HÃNG HÌNH ĐƠN VỊ GIÁ BÁN

NHÓM 2 - VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG

ỐNG ĐIỆN, NẸP ĐIỆN & PHỤ KIỆN XÂY DỰNG

NẸP SÀN BÁN NGUYỆT 3P 1,2m/C (30x12) TP CÂY 33,149                 

NẸP SÀN BÁN NGUYỆT 4P 1,2m/C (40x16)-25C/H TP CÂY 51,414                 

NẸP SÀN BÁN NGUYỆT 6P 1,2m/C (60x22)-12C/H TP CÂY 69,680                 

NẸP SÀN BÁN NGUYỆT 8P 1,2m/C (80x22) TP CÂY 106,887               

NẸP SÀN BÁN NGUYỆT 1 TẤT 1,2m/C (100x22) TP CÂY 127,859               

NẸP VUÔNG 2P-1,7m  L1(100c/b) TP CÂY 6,509                   

NẸP VUÔNG 2,5P-1,7m(50c/b) TP CÂY 9,299                   

NẸP VUÔNG 30x16-1,7 m(50c/b) TP CÂY 11,501                 

NẸP VUÔNG 40x25-1,7 m(25c/b) TP CÂY 17,269                 

NẸP VUÔNG 50x35-1,7m(15c/b) TP CÂY 37,195                 

NẸP VUÔNG 60x40-1,7m (12c/b) TP CÂY 48,370                 

NẸP VUÔNG 80x50-1,7m (10cb) TP CÂY 70,405                 

NẸP VUÔNG 100x60-2M (6c/b) TP CÂY 132,840               

ỐNG CỨNG ÂM SÀN ACESS 16x1,40mm-2,92M (50c/b) ACCESS CÂY 13,526                 

ỐNG CỨNG ÂM SÀN ACESS 20x1,55mm-2,92M (50c/b) ACCESS CÂY 18,073                 

ỐNG CỨNG ÂM SÀN ACESS 25x1,8mm-2,92M (25c/b) ACCESS CÂY 27,830                 

ỐNG CỨNG ÂM SÀN ACESS 32x2,1mm-2,92M (25c/b) ACCESS CÂY 41,976                 

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN 2,92m-PHI 16x1,15mm (VL-9016) SINO CÂY 9,636                   

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN 2,92m-PHI 20x1,30mm (VL-9020)-

25C/bó
SINO CÂY 15,400                 

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN 2,92m-PHI 25x1,50mm (VL-9025) SINO CÂY 20,566                 
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ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN 2,92m-PHI 32x1,75mm (VL-9032) SINO CÂY 38,424                 

ỐNG RUỘT GÀ 16-ACCESS -50M/C-trắng ACCESS CUỒN 79,920                 

ỐNG RUỘT GÀ 20-ACCESS -50M/C-trắng ACCESS CUỒN 108,000               

ỐNG RUỘT GÀ 25-ACCESS -50M/C ACCESS CUỒN 150,700               

ỐNG RUỘT GÀ 32-ACCESS -50M/C ACCESS CUỒN 286,518               

ỐNG RUỘT GÀ 40-ACCESS -25M/C ACCESS CUỒN 301,687               

ỐNG RUỘT GÀ 50-ACCESS -25M/C ACCESS CUỒN 421,350               

ỐNG RUỘT GÀ 16-NANO -50M/C NANO CUỒN 87,890                 

ỐNG RUỘT GÀ 20-NANO -50M/C NANO CUỒN 115,885               

ỐNG RUỘT GÀ 25-NANO -40M/C NANO CUỒN 131,835               

ỐNG RUỘT GÀ 32-NANO -25M/C NANO CUỒN 180,400               

ỐNG RUỘT GÀ TỰ CHỐNG CHÁY-PHI 16 (50M/ CUỘN)-SP 

9016CM
SINO CUỒN 102,600               

ỐNG RUỘT GÀ TỰ CHỐNG CHÁY-PHI 20 (50M/ CUỘN)-SP 

9020CM
SINO CUỒN 127,600               

ỐNG RUỘT GÀ TỰ CHỐNG CHÁY-PHI 25 (40M/ CUỘN)-SP 

9025CM
SINO CUỒN 143,550               

ỐNG RUỘT GÀ TỰ CHỐNG CHÁY-PHI 32 (25M/ CUỘN)-SP 

9032CM
SINO CUỒN 192,240               

ỐNG RUỘT GÀ TỰ CHỐNG CHÁY-PHI 40 (25M/ CUỘN)-SP 

9040CM
SINO CUỒN 343,470               

ỐNG RUỘT GÀ TỰ CHỐNG CHÁY-PHI 50 (25M/ CUỘN)-SP 

9050CM
SINO CUỒN 514,670               

ỐNG THOÁT NƯỚC MÁY LẠNH-ACESS (F20-50M/C) TP CUỒN 120,946               

DÂY RÚT 1T -NTP TP BỊT 1,887                   

DÂY RÚT 1,5T- (4x150) TP BỊT 4,417                   

DÂY RÚT 2T- 4x200 TP BỊT 5,862                   

DÂY RÚT 2,5T- 5x250 TP BỊT 10,841                 

DÂY RÚT 3T -5x300 TP BỊT 13,250                 

DÂY RÚT 4T -8x400 TP BỊT 30,514                 

DÂY RÚT 5T- 10x500 TP BỊT 59,422                 

DÂY RÚT 6T5- 10x650 TP BỊT 104,390               

DÂY RÚT 5T- 10x500 RoHS BỊT 33,000                 

LÕ XO UỐN ỐNG 16 TP CÂY 35,478                 

LÕ XO UỐN ỐNG 20 TP CÂY 44,623                 

LÕ XO UỐN ỐNG 25 TP CÂY 65,910                 

LÕ XO UỐN ỐNG 32 TP CÂY 94,608                 

DÂY MỒI 5M- NTP TP SỢI 30,984                 



DÂY MỒI 10M -NTP TP SỢI 41,785                 

DÂY MỒI 15M- NTP TP SỢI 51,246                 

DÂY MỒI 20M -NTP TP SỢI 63,860                 

DÂY MỒI 30M NTP TP SỢI 127,721               

HỘP TRÕN 1 ĐƯỜNG-16 SINO CÁI 3,516                   

HỘP TRÕN 1 ĐƯỜNG-20 SINO CÁI 3,623                   

HỘP TRÕN 1 ĐƯỜNG-25 SINO CÁI 4,087                   

HỘP TRÕN 2 ĐƯỜNG-16 SINO CÁI 3,516                   

HỘP TRÕN 2 ĐƯỜNG-20 SINO CÁI 3,623                   

HỘP TRÕN 2 ĐƯỜNG-25 SINO CÁI 4,087                   

HỘP TRÕN 3 ĐƯỜNG-16 SINO CÁI 3,623                   

HỘP TRÕN 3 ĐƯỜNG-20 SINO CÁI 3,623                   

HỘP TRÕN 3 ĐƯỜNG-25 SINO CÁI 4,087                   

HỘP TRÕN 4 ĐƯỜNG-16 SINO CÁI 3,516                   

HỘP TRÕN 4 ĐƯỜNG-20 SINO CÁI 3,623                   

HỘP TRÕN 4 ĐƯỜNG-25 SINO CÁI 4,087                   

NẮP ĐẬY CHO HỘP CHIA NGÃ SINO CÁI 950                      

HỘP TRÕN 1 ĐƯỜNG-16 TP CÁI 4,015                   

HỘP TRÕN 1 ĐƯỜNG-20 TP CÁI 4,657                   

HỘP TRÕN 1 ĐƯỜNG-25 TP CÁI 4,979                   

HỘP TRÕN 2 ĐƯỜNG-16 TP CÁI 4,015                   

HỘP TRÕN 2 ĐƯỜNG-20 TP CÁI 4,657                   

HỘP TRÕN 2 ĐƯỜNG-25 TP CÁI 4,979                   



HỘP TRÕN 3 ĐƯỜNG-16 TP CÁI 4,015                   

HỘP TRÕN 3 ĐƯỜNG-20 TP CÁI 4,657                   

HỘP TRÕN 3 ĐƯỜNG-25 TP CÁI 4,979                   

HỘP TRÕN 4 ĐƯỜNG-16 TP CÁI 4,336                   

HỘP TRÕN 4 ĐƯỜNG-20 TP CÁI 4,979                   

HỘP TRÕN 4 ĐƯỜNG-25 TP CÁI 5,460                   

T KHÔNG NẮP 16 SINO CÁI 1,812                   

T KHÔNG NẮP 20 SINO CÁI 2,376                   

T KHÔNG NẮP 25 SINO CÁI 3,184                   

T KHÔNG NẮP 32 SINO CÁI 3,980                   

CO KHÔNG NẮP 16 SINO CÁI 1,247                   

CO KHÔNG NẮP 20 SINO CÁI 1,746                   

CO KHÔNG NẮP 25 SINO CÁI 2,911                   

CO KHÔNG NẮP 32 SINO CÁI 4,217                   

KHỚP NỐI TRƠN 16 SINO CÁI 535                      

KHỚP NỐI TRƠN 20 SINO CÁI 582                      

KHỚP NỐI TRƠN 25 SINO CÁI 950                      

KHỚP NỐI TRƠN 32 SINO CÁI 1,307                   

T KHÔNG NẮP 16 (100C/b) TP CÁI 1,084                   

T KHÔNG NẮP 20 (50c/b) TP CÁI 2,168                   

T KHÔNG NẮP 25 (50c/b) TP CÁI 2,811                   

T KHÔNG NẮP 32 (25c/b) TP CÁI 4,015                   

NỐI TRƠN 16(100c/b) TP CÁI 482                      

NỐI TRƠN 20 (100c/b) TP CÁI 723                      

NỐI TRƠN 25 (50c/b) TP CÁI 1,205                   

NỐI TRƠN 32 (50c/b) TP CÁI 2,008                   



ỐNG NỐI RĂNG 32 TP CÁI 2,489                   

ỐNG NỐI RĂNG 25 TP CÁI 1,526                   

ỐNG NỐI RĂNG 20 TP CÁI 1,205                   

CO KHÔNG NẮP 16 NTP (100c/b) TP CÁI 803                      

CO KHÔNG NẮP 20 NTP (100c/b) TP CÁI 1,285                   

CO KHÔNG NẮP 25 NTP (50c/b) TP CÁI 1,927                   

CO KHÔNG NẮP 32 NTP (25c/b) TP CÁI 3,132                   

KẸP ĐỞ ỐNG -16 SINO CÁI 653                      

KẸP ĐỞ ỐNG -20 SINO CÁI 713                      

KẸP ĐỞ ỐNG -25 SINO CÁI 1,342                   

KẸP ĐỞ ỐNG -32 SINO CÁI 1,485                   

MÓC ĐÓNG ỐNG & DÂY ĐIỆN-16MM (6 CÁI /BỊT ) TP BỊT 1,988                   

MÓC ĐÓNG ỐNG & DÂY ĐIỆN-21MM (6 CÁI /BỊT ) TP BỊT 2,200                   

KẸP Omega-20 TP CÁI 723                      

KẸP Omega-25 TP CÁI 1,092                   

TẮC KÊ NHỰA -2P (100 GÓI NHỎ x10 CÁI ) TP LỐC 40,953                 

TẮC KÊ NHỰA -3P (100 GÓI NHỎ x10 CÁI ) TP LỐC 55,407                 

TẮC KÊ NHỰA -4P (100 GÓI NHỎ x10 CÁI ) TP LỐC 68,255                 

TẮC KÊ NHỰA -5P (100 GÓI NHỎ x10 CÁI ) TP LỐC 88,000                 

TẮC KÊ NHỰA -6P (100 GÓI NHỎ x10 CÁI ) TP LỐC 134,101               

TẮC KÊ NHỰA -7P (100 GÓI NHỎ x10 CÁI ) TP LỐC 163,009               

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB & CHỐNG GIẬT

MCB 1P 10A-PANA
PANASONI

C
CÁI 61,938                 

MCB 1P 16A- PANA
PANASONI

C
CÁI 64,935                 

MCB 1P 20A -PANA
PANASONI

C
CÁI 61,938                 

MCB 1P 25A- PANA
PANASONI

C
CÁI 61,938                 

MCB 1P 32A- PANA
PANASONI

C
CÁI 61,938                 

MCB 1P 40A -PANA
PANASONI

C
CÁI 61,938                 

MCB 1P 50A -PANA
PANASONI

C
CÁI 145,303               

MCB 1P 63A- PANA
PANASONI

C
CÁI 145,303               



MCB 1P 80A -PANA
PANASONI

C
CÁI 521,451               

MCB 1P 100A- PANA
PANASONI

C
CÁI 568,974               

MCB 2P 10A- PANA
PANASONI

C
CÁI 177,444               

MCB 2P 16A- PANA
PANASONI

C
CÁI 177,444               

MCB 2P 20A- PANA
PANASONI

C
CÁI 177,444               

MCB 2P 25A- PANA
PANASONI

C
CÁI 177,444               

MCB 2P 32A- PANA
PANASONI

C
CÁI 177,444               

MCB 2P 40A- PANA
PANASONI

C
CÁI 177,444               

MCB 2P 50A- PANA
PANASONI

C
CÁI 293,285               

MCB 2P 63A- PANA
PANASONI

C
CÁI 293,285               

MCB 2P 80A- PANA
PANASONI

C
CÁI 1,042,319            

MCB 2P 100A- PANA
PANASONI

C
CÁI 1,148,128            

MCB 3P 10A- PANA
PANASONI

C
CÁI 308,227               

MCB 3P 16A -PANA
PANASONI

C
CÁI 308,227               

MCB 3P 20A- PANA
PANASONI

C
CÁI 308,227               

MCB 3P 25A- PANA
PANASONI

C
CÁI 308,227               

MCB 3P 32A PANA
PANASONI

C
CÁI 323,141               

MCB 3P 40A -PANA
PANASONI

C
CÁI 308,227               

MCB 3P 63A- PANA
PANASONI

C
CÁI 461,354               

MCB 3P 80A -PANA
PANASONI

C
CÁI 1,381,422            

MCB 3P 100A- PANA
PANASONI

C
CÁI 1,455,636            

CB CHỐNG GIẬT- 16A
PANASONI

C
CÁI 412,722               

CB CHỐNG GIẬT- 20A 
PANASONI

C
CÁI 412,722               

CB CHỐNG GIẬT- 25A 
PANASONI

C
CÁI 442,296               

CB CHỐNG GIẬT- 32A 
PANASONI

C
CÁI 442,296               

CB CHỐNG GIẬT- 40A 
PANASONI

C
CÁI 442,296               

CB CHỐNG GIẬT- 50A 
PANASONI

C
CÁI 626,969               

CB CHỐNG GIẬT- 63A 
PANASONI

C
CÁI 626,969               

MCB1P-10A LS LS CÁI 68,640                 

MCB1P-16A LS LS CÁI 68,640                 

MCB1P-20A LS LS CÁI 60,632                 

MCB1P-25A LS LS CÁI 60,632                 

MCB1P-32A LS LS CÁI 60,632                 

MCB1P-40A LS LS CÁI 64,130                 

MCB1P-50A LS LS CÁI 64,130                 

MCB1P-63A LS LS CÁI 64,130                 

MCB1P-80A LS LS CÁI 169,070               

MCB1P-100A LS LS CÁI 169,070               

MCB1P-125A LS LS CÁI 314,820               

MCB2P-6A LS LS CÁI 134,090               

MCB2P-10A LS LS CÁI 134,090               

MCB2P-16A LS LS CÁI 134,090               

MCB2P-20A LS LS CÁI 134,090               

MCB2P-25A LS LS CÁI 146,740               

MCB2P-32A LS LS CÁI 134,090               

MCB2P-40A LS LS CÁI 137,588               

MCB2P-50A LS LS CÁI 137,588               

MCB2P-63A LS LS CÁI 137,588               



MCB2P-80A LS LS CÁI 361,460               

MCB2P-100A LS LS CÁI 395,560               

MCB2P-125A LS LS CÁI 408,100               

MCB3P-10A LS LS CÁI 214,544               

MCB3P-16A LS LS CÁI 214,544               

MCB3P-20A LS LS CÁI 214,544               

MCB3P-25A LS LS CÁI 214,544               

MCB3P-32A LS LS CÁI 214,544               

MCB3P-40A LS LS CÁI 238,612               

MCB3P-50A LS LS CÁI 218,042               

MCB3P-63A LS LS CÁI 218,042               

MCB3P-80A LS LS CÁI 577,170               

MCB3P-100A LS LS CÁI 577,170               

MCB3P-125A LS LS CÁI 641,300               

CHỐNG RÕ ĐIỆN ,LOẠI TÉP, GẮN RAY-RCCB 1P+N -6A LS CÁI 350,000               

CHỐNG RÕ ĐIỆN ,LOẠI TÉP, GẮN RAY-RCCB 1P+N -25A LS CÁI 457,920               

CHỐNG RÕ ĐIỆN ,LOẠI TÉP, GẮN RAY-RCCB 1P+N -32A LS CÁI 457,920               

CHỐNG RÕ ĐIỆN ,LOẠI TÉP, GẮN RAY-RCCB 1P+N -40A LS CÁI 457,920               

CHỐNG RÕ ĐIỆN ,LOẠI TÉP, GẮN RAY-RCCB 1P+N -63A LS CÁI 469,368               

CHỐNG RÕ ĐIỆN ,LOẠI TÉP, GẮN RAY-RCCB 1P+N -80A LS CÁI 715,500               

CHỐNG RÕ ĐIỆN ,LOẠI TÉP, GẮN RAY-RCCB 1P+N -100A LS CÁI 715,500               

CHỐNG RÕ ĐIỆN LOẠI ELCB-HỘP 2P 15A LS CÁI 234,684               

CHỐNG RÕ ĐIỆN LOẠI ELCB-HỘP 2P 20A LS CÁI 234,684               

CHỐNG RÕ ĐIỆN LOẠI ELCB-2P 32GRc 30A LS CÁI 234,684               

CHỐNG RÕ ĐIỆN LOẠI ELCB-HỘP 2P 40A LS CÁI 394,956               

CHỐNG RÕ ĐIỆN LOẠI ELCB-HỘP 2P 50A LS CÁI 394,956               

CHỐNG RÕ ĐIỆN LOẠI ELCB-HỘP 2P 60A LS CÁI 715,500               

CHỐNG RÕ ĐIỆN LOẠI ELCB-HỘP 2P 75A LS CÁI 715,500               

CHỐNG RÕ ĐIỆN LOẠI ELCB-HỘP 2P 100A LS CÁI 715,500               

CB CHỐNG GIẬT-2 NÖT-BJJ23022-8
PANASONI

C
CÁI 649,102               

 CB CHỐNG GIẬT-CÓC-BJS3030NA2 
PANASONI

C
CÁI 260,593               

CB CÓC 6A-PANA
PANASONI

C
CÁI 60,698                 



CB CÓC 10A-PANA
PANASONI

C
CÁI 60,698                 

CB CÓC 15A-PANA
PANASONI

C
CÁI 60,698                 

CB CÓC 20A-PANA
PANASONI

C
CÁI 60,698                 

CB CÓC 30A-PANA
PANASONI

C
CÁI 60,698                 

CB CÓC 40A-PANA
PANASONI

C
CÁI 60,698                 

CB CÓC 30A-SINO SINO CÁI 32,016                 

MCB TÉP 1P (6A-40A)-4,5KA SINO CÁI 35,712                 

MCB TÉP 1P (50A-63A)-4,5KA SINO CÁI 48,360                 

MCB TÉP 1P (80A-100-125A)-10KA SINO CÁI 268,801               

MCB TÉP 2P (6-40A)-4,5KA SINO CÁI 75,504                 

MCB TÉP 2P (50-63A)-4,5KA SINO CÁI 97,526                 

MCB TÉP 2P (80-100-125A)-10KA SINO CÁI 388,740               

MCB TÉP 3P (6-40A)-4,5KA SINO CÁI 112,530               

MCB TÉP 3P (50-63A)-4,5KA SINO CÁI 152,768               

MCB TÉP 3P (80-100-125A)-10KA SINO CÁI 593,340               

MCB TÉP 1P NXB (6-40A)-6KA CHINT CÁI 40,584                 



MCB TÉP 1P NXB (50-63A)-6KA CHINT CÁI 45,600                 

MCB TÉP 2P NXB (10-40A)-6KA CHINT CÁI 77,246                 

MCB TÉP 2P NXB (50-63A)-6KA CHINT CÁI 83,767                 

MCB TÉP 3P NXB (10-40A)-6KA CHINT CÁI 115,368               

MCB TÉP 3P NXB (50-63A)-6KA CHINT CÁI 134,520               

CÔNG TẮC, Ổ CẮM & THIẾT BỊ ÂM TƯỜNG

CHUÔNG ĐIỆN- EBG-888
PANASONI

C
CÁI 128,885               

NÖT CHUÔNG KÍN NƯỚC-EGG331
PANASONI

C
CÁI 74,794                 

CÔNG TẮC FULL WNV5001-7W
PANASONI

C
CÁI 9,349                   

CÔNG TẮC 2 CHIỀU FULL-WNV5002-7W
PANASONI

C
CÁI 25,043                 

Ổ CẮM FULL WNV 1081-7W
PANASONI

C
CÁI 17,638                 

MẶT 1 FULL-WZV7841W 
PANASONI

C
CÁI 10,939                 

MẶT 2 FULL-WZV7842W 
PANASONI

C
CÁI 10,939                 

MẶT 3 FULL-WZV7843W
PANASONI

C
CÁI 10,939                 

MẶT 4 FULL-WZV7844W 
PANASONI

C
CÁI 21,815                 

MẶT 6 FULL-WZV7846W 
PANASONI

C
CÁI 21,815                 



Ổ CẮM ĐT FULL-WNTG15649W
PANASONI

C
CÁI 64,109                 

Ổ CẮM MẠNG FULL NRV3160W
PANASONI

C
CÁI 121,540               

Ổ CẮM TV FULL-WZV1201W
PANASONI

C
CÁI 45,410                 

CẦU CHÌ FULL NF101F
PANASONI

C
CÁI 12,020                 

Ổ CẮM ĐÔI NỔI-WKG1092250
PANASONI

C
CÁI 38,732                 

ĐÈN BÁO FULL ĐỎ N302RF
PANASONI

C
CÁI 12,020                 

DIMMER ĐÈN FULL-FDL903FW(700W)
PANASONI

C
CÁI 48,230                 

DIMMER QUẠT FULL-FDL603FW(1000W)
PANASONI

C
CÁI 43,752                 

CÔNG TẮC 2 CHIỀU WIDE,WEV5002SW
PANASONI

C
CÁI 30,888                 



CÔNG TẮC WIDE -WEV5001SW
PANASONI

C
CÁI 17,066                 

Ổ CẮM WIDE -WEV1081SW
PANASONI

C
CÁI 27,997                 

Ổ CẮM ĐƠN CÓ DÂY NỐI ĐẤT WIDE,WEV1582-7SW
PANASONI

C
CÁI 45,156                 

Ổ CẮM ĐÔI CÓ DÂY NỐI ĐẤT WIDE,WEV1582SW
PANASONI

C
CÁI 70,967                 

Ổ CẮM ĐT WIDE-WEV2364SW(4 CỰC)
PANASONI

C
CÁI 59,434                 

Ổ CẮM MẠNG WIDE 2488SW(CAT 5)
PANASONI

C
CÁI 129,553               

Ổ CẮM MẠNG WIDE 24886SW(CAT 6)
PANASONI

C
CÁI 154,930               

Ổ CẮM TIVI WIDE WEV2501SW
PANASONI

C
CÁI 59,434                 

CẦU CHÌ WIDE NF101W
PANASONI

C
CÁI 11,219                 

ĐÈN BÁO WIDE ĐỎ N302RW
PANASONI

C
CÁI 12,020                 



DIMMER ĐÈN WIDE-NDL903W(1000W)
PANASONI

C
CÁI 46,746                 

DIMMER QUẠT WIDE-FDL603W(700W)
PANASONI

C
CÁI 42,405                 

NÖT NHẤN CHUÔNG -WEG5401-011SW
PANASONI

C
CÁI 47,414                 

MẶT 1 WIDE-WEV68010SW
PANASONI

C
CÁI 12,290                 

MẶT 2 WIDE-WEV68020SW
PANASONI

C
CÁI 12,290                 

MẶT 3 WIDE-WEV68030SW
PANASONI

C
CÁI 12,290                 

MẶT 4 WIDE-WEV68040SW
PANASONI

C
CÁI 23,331                 

MẶT 6 WIDE-WEV68060SW
PANASONI

C
CÁI 23,331                 

MẶT DÙNG CHO 1CB TÉP-WEV7001SW
PANASONI

C
CÁI 12,884                 

MẶT DÙNG CHO HP-WEV7061SW
PANASONI

C
CÁI 12,884                 

ĐAI SẮT DÙNG CHO HP
PANASONI

C
CÁI 6,201                   

ĐAI NHỰA DÙNG CHO HP
PANASONI

C
CÁI 2,756                   

MẶT 1 THIẾT BỊ CÓ NẮP CHE MƯA-WEG7901 
PANASONI

C
CÁI 171,561               

MẶT 2 THIẾT BỊ CÓ NẮP CHE MƯA-WEG7902 
PANASONI

C
CÁI 171,561               



MẶT 3 THIẾT BỊ CÓ NẮP CHE MƯA-WEG7903 
PANASONI

C
CÁI 171,561               

MẶT KÍN ĐÔI WEV68920SW
PANASONI

C
CÁI 22,954                 

MẶT KÍN ĐƠN WEV68910SW
PANASONI

C
CÁI 12,091                 

MẶT DÙNG Ổ CẮM ĐƠN 3 CHẤU & MCB
PANASONI

C
CÁI 12,091                 

BỘ Ổ ÂM SÀN 3 THIẾT BỊ-54x119x119 (DUF1200L TK-1 )-

CHẤT LIỆU KIM LOẠI

PANASONI

C
CÁI 792,011               

BỘ Ổ CẮM ÂM SÀN ( 2 Ổ CẮM, CÓ DÂY NỐI ĐẤT ) GỒM 

ĐẾ ÂM-CHẤT LIỆU NHƯA TH-DU81931HTK-1

PANASONI

C
CÁI 627,064               

HỘP ÂM CHO CB TÉP-NBD200 NANOCO CÁI 6,512                   

HỘP ÂM ĐÔI DÙNG 2 MẶT ĐƠN-NPCA 104 NANOCO CÁI 7,598                   



HỘP ÂM ĐÔI -NA 102 NANOCO CÁI 7,598                   

HỘP ÂM ĐƠN -NA101 NANOCO CÁI 4,486                   

HỘP NỔI ĐƠN WIDE- NN101W NANOCO CÁI 7,938                   

HỘP NỔI ĐÔI WIDE- NN102W NANOCO CÁI 11,578                 

HỘP NỔI DÙNG CB 2 TÉP-NBD9802 NANOCO CÁI 12,870                 

HỘP NỔI DÙNG CB 2 TÉP VH CÁI 11,000                 

HỘP NỔI DÙNG HB-NHB9801 NANOCO CÁI 5,875                   

HỘP NỔI DÙNG HB SINO CÁI 3,618                   

HỘP MCB-1P TP CÁI 7,344                   

HỘP MCB-2P SINO CÁI 27,352                 

HỘP MCB-2P TP CÁI 7,344                   

HỘP MCB-3P TP CÁI 11,016                 



HỘP NỐI DÂY 100x100x50 NANOCO CÁI 15,444                 

HỘP NỐI DÂY 120x120x50 NANOCO CÁI 18,954                 

HỘP NỐI DÂY 150x150x55 NANOCO CÁI 27,378                 

HỘP NỐI DÂY 200x200x65 NANOCO CÁI 47,736                 

HỘP VUÔNG 80x80 TP CÁI 5,141                   

HỘP VUÔNG 100x100 TP CÁI 7,785                   

HỘP VUÔNG 120x120 TP CÁI 11,383                 

HỘP VUÔNG 150x150 TP CÁI 16,891                 

HỘP VUÔNG 200x200 (THẤP ) TP CÁI 24,235                 

2 Ố CẮM 2 CHẤU- S18U2XX SINO CÁI 28,455                 

2 Ổ CẮM 2C + 2LỖ S18U2XX SINO CÁI 27,753                 

2 Ổ CẮM 2CHẤU+ 1LỖ S18U2X SINO CÁI 27,753                 

2 Ổ CẮM 3CHẤU S18UE2 SINO CÁI 36,366                 

3 Ổ CẮM 2C- S18U3 SINO CÁI 39,182                 

MẶT 1 LỔ S18-S181/X SINO CÁI 7,830                   

MẶT 2 LỔ S18- S182/X SINO CÁI 7,830                   

MẶT 3 LỔ S18- S183/X SINO CÁI 7,830                   

MẶT 4 LỔ S18- S184/X SINO CÁI 9,897                   

MẶT 5 LỔ S18- S185/X SINO CÁI 10,022                 

MẶT 6 LỖ S18- S186/X SINO CÁI 10,022                 

MẶT CHE TRƠN S180 SINO CÁI 7,862                   

MẶT CHỨA 1 MCB-KIỂU S18 SINO CÁI 8,100                   

MẶT CHỨA 2 MCB-KIỂU S18 SINO CÁI 8,100                   



CÔNG TẮC 1 CHIỀU S18-S30/1/2M SINO CÁI 6,830                   

CÔNG TẮC 2 CHIỀU S18-S30M SINO CÁI 11,919                 

ĐẾ ÂM ĐÔI CHỐNG CHÁY-S2157/D (70cth) SINO CÁI 6,350                   

ĐẾ ÂM ĐƠN CHỐNG CHÁY-S2157 (137c/th) SINO CÁI 2,570                   

ĐẾ ÂM DÙNG CHO CB CÓC S2157/HB SINO CÁI 3,267                   

ĐẾ NỔI CHỬ NHẬT THẤP-CK157RL SINO CÁI 4,417                   

ĐẾ NỔI ĐÔI CHO S18-CK157D SINO CÁI 14,585                 

ĐÈN BÁO ĐỎ- S30NRD SINO CÁI 12,118                 

DIMER ĐÈN S1000VX SINO CÁI 89,597                 

DIMER ĐÈN S500VX SINO CÁI 74,909                 

DIMER QUẠT S400VX SINO CÁI 74,909                 



DIMER QUẠT CL7 -1000W CMV CÁI 41,040                 

NÖT NHẤN CHUÔNG -S30MBP2 SINO CÁI 18,213                 

Ổ CẮM ĐT 4 DÂY- S30RJ40 SINO CÁI 36,426                 

Ổ CẮM ĐT 6 DÂY S30RJ64-SINO SINO CÁI 38,189                 

Ổ CẮM TIVI S30TV75MS-SINO SINO CÁI 29,523                 

Ổ MẠNG-S30RJ88-SINO SINO CÁI 48,177                 

TỦ ĐIỆN MẶT NHỰA ĐẾ NHỰA 2-4 Đ-E4FC 2/4SA SINO CÁI 74,552                 

TỦ ĐIỆN MẶT NHỰA ĐẾ NHỰA 3/6 -E4FC 3/6SA SINO CÁI 96,854                 

TỦ ĐIỆN MẶT NHỰA ĐẾ NHỰA 4/8 -E4FC 4/8SA SINO CÁI 146,556               

TỦ ĐIỆN MẶT NHỰA ĐẾ NHỰA 8/12 -E4FC 8/12SA SINO CÁI 169,495               

TỦ ĐIỆN VỎ KL 2Đ-LẮP CHÌM- EM2PL SINO CÁI 67,630                 

TỦ ĐIỆN VỎ KL 4Đ-LẮP CHÌM- EM2PL SINO CÁI 67,630                 

TỦ ĐIỆN VỎ KL 6Đ-LẮP CHÌM- EM2PL SINO CÁI 106,466               

TỦ ĐIỆN VỎ KL 9Đ-LẮP CHÌM- EM2PL SINO CÁI 170,500               

TỦ ĐIỆN VỎ KL 13Đ, LẮP CHÌM- EM13PL SINO CÁI 209,585               

TỦ ĐIỆN VỎ KL 18Đ-LẮP CHÌM- EM13PL SINO CÁI 336,139               

TỦ ĐIỆN VỎ KL 24Đ-LẮP CHÌM- EM24PL SINO CÁI 505,362               

ĐÈN LED DÙNG CHO GIA ĐÌNH

ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 18W-NSHV186 NANOCO BỘ 125,370               



ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 36W-NSHV366 NANOCO BỘ 201,600               

BỘ BÁN NGUYỆT LED-M26 -0,6M; 20W 
RẠNG 

ĐÔNG
BỘ 108,150               

BỘ BÁN NGUYỆT LED-M26 -1,2M; 40W 
RẠNG 

ĐÔNG
BỘ 176,400               

BỘ ĐÈN LED M36-0,6M-18W
RẠNG 

ĐÔNG
BỘ 108,150               

BỘ ĐÈN LED M36-1,2M-40W
RẠNG 

ĐÔNG
BỘ 174,300               

BỘ BÁN NGUYỆT LED-M26 -0,6M; 20W MPE BỘ 111,300               

BỘ BÁN NGUYỆT LED-M26 -1,2M; 36W MPE BỘ 136,500               

BỘ ĐÈN LED TUBE 1,2M-18Wx1 bóng TT MPE BỘ 71,400                 

BỘ ĐÈN LED TUBE 0,6M-10Wx1 bóng TT
RẠNG 

ĐÔNG
BỘ 65,100                 

BỘ ĐÈN LED TUBE 1,2M-20Wx1 bóng TT
RẠNG 

ĐÔNG
BỘ 81,900                 

BỘ MÁNG ĐÈN LED 0,6 BNO12C -L600-10W-LED BATTEN 

G3
PHILIPS BỘ 131,250               

BỘ MÁNG ĐÈN LED 1,2 BNO12 -L1200-20W- LED BATTEN 

G3
PHILIPS BỘ 168,000               

BỘ MÁNG ĐÈN LED T5; BN068C , 1M2 (14w) PHILIPS BỘ 160,060               

BÓNG LED ECOFIT-1,2M 20W PHILIPS  BÓNG 86,100                 

BÓNG LED TUBE T8-600/10W (TT )
RẠNG 

ĐÔNG
BÓNG 41,870                 



BÓNG LED TUBE T8-1200/20W (TT )
RẠNG 

ĐÔNG
BÓNG 55,438                 

BÓNG LED TUBE T8-1200/18W (TT ) MPE BÓNG 45,580                 

MÁNG ĐÈN LED 0,6M TP  MÁNG 17,325                 

MÁNG ĐÈN LED 1,2M TP  MÁNG 19,635                 

MÁNG ĐÈN LED ĐÔI 1,2M TP  MÁNG 32,918                 

BÓNG 3U -COMPACT-14W PHILIPS BÓNG 52,500                 

BÓNG 3U -COMPACT-18W PHILIPS BÓNG 59,850                 

BÓNG 3U -COMPACT-23W PHILIPS BÓNG 61,950                 

BÓNG 3U -COMPACT-18W ĐIỆN QUANG BÓNG 46,200                 

BÓNG 4U -COMPACT-40W ĐIỆN QUANG BÓNG 102,600               

BÓNG 4U -COMPACT-50W ĐIỆN QUANG BÓNG 113,400               

BÓNG LED BULB -13W (24C/TH) PHILIPS BÓNG 57,750                 

BÓNG LED BULB -9W (24C/TH) PHILIPS BÓNG 38,850                 

BÓNG LED BULB -7W (24C/TH ) PHILIPS BÓNG 34,650                 

BÓNG LED BULB -5W (24C/TH ) PHILIPS BÓNG 28,350                 

BÓNG LED BULB -20W TP BÓNG 44,000                 

BÓNG LED BULB 80W -TRỤ (12B/TH)
RẠNG 

ĐÔNG
BÓNG 271,950               

BÓNG LED BULB 50W-TRỤ (12B/TH)
RẠNG 

ĐÔNG
BÓNG 204,750               

BÓNG LED BULB 40W-TRỤ (12B/TH)
RẠNG 

ĐÔNG
BÓNG 149,100               

BÓNG LED BULB 30W-TRỤ (12B/TH)
RẠNG 

ĐÔNG
BÓNG 103,950               

BÓNG LED BULB 20W-TRỤ (12B/TH)
RẠNG 

ĐÔNG
BÓNG 73,500                 

BÓNG LED BULB 15W-TR
RẠNG 

ĐÔNG
BÓNG 56,700                 

BÓNG LED BULB 15W-VÀNG ELINK BÓNG 56,700                 



BÓNG LED BULB 12W-TR
RẠNG 

ĐÔNG
BÓNG 45,150                 

BÓNG LED BULB 9W-TR
RẠNG 

ĐÔNG
BÓNG 36,750                 

BÓNG LED BULB 7W (24B/TH)
RẠNG 

ĐÔNG
BÓNG 31,500                 

BÓNG LED BULB 5W
RẠNG 

ĐÔNG
BÓNG 27,300                 

BÓNG LED BULB 3W
RẠNG 

ĐÔNG
BÓNG 21,525                 

CHÓA TÔ 2T NHỰA SOFA CÁI 10,200                 

DOWNLIGHT LED MESON -125-13W (12C/TH)(LỔ CẮT 125 ) PHILIPS CÁI 129,150               

DOWNLIGHT LED MESON-105 9W(12C/TH)( LỔ CẮT 105 ) PHILIPS CÁI 112,350               

DOWNLIGHT LED MESON-090 7W(12C/TH)(LỔ CẮT 90 ) PHILIPS CÁI 77,700                 

LED PANEL -12W (KDGT512)-PHI 155 DUHAL CÁI 100,965               

LED PANEL -9W (KDPT209)-PHI 130 DUHAL CÁI 77,910                 

LED PANEL -7W (KDPT207)-PHI 90 DUHAL CÁI 57,240                 

ĐÈN LED ỐP TRẦN-CL200-17W (6C/th) (D 320x68) PHILIPS BỘ 365,400               

ĐÈN LED ỐP TRẦN-CL200-10W (12c/th)(D250x68) PHILIPS BỘ 236,250               

 LED (TRÕN , LẮP NỔI - DN027C-LED D150-11W (D150x40 ) PHILIPS BỘ 206,850               

 LED (TRÕN , LẮP NỔI - DN027C-LED D175-15W (D175x40) PHILIPS BỘ 257,250               

 LED (TRÕN , LẮP NỔI - DN027C-LED D200-18W (D200x40 ) PHILIPS BỘ 308,700               

ĐÈN LED ỐP TRẦN -9W (DLN05L-160/9)
RẠNG 

ĐÔNG
BỘ 95,700                 

ĐÈN LED ỐP TRẦN -18W (LN12N-220x220)
RẠNG 

ĐÔNG
BỘ 179,300               



ĐÈN BÀN LED 16-5W-RL16
RẠNG 

ĐÔNG
CÁI 162,750               

ĐÈN NGỦ, GẮN LÊN Ổ CẮM ĐIỆN NHẬP CÁI 11,550                 

ĐÈN NGỦ, GẮN LÊN Ổ CẮM ĐIỆN ( LOẠI CẢM ỨNG, TỰ 

ĐỘNG )
NHẬP CÁI 12,600                 

ĐUÔI ĐÈN + CÔNG TẮC NHẬP CÁI 8,925                   

ĐÈN KHẨN CẤP-BÓNG LED-PEMD21SW (HOẠT ĐỘNG 3 

GIỜ )
PARAGON BỘ 486,528               

ĐÈN KHẨN CẤP-BÓNG LED-PEMD23SW (HOẠT ĐỘNG 3 

GIỜ )
PARAGON BỘ 833,280               

ĐÈN SỰ CỐ KT-2200 EL KENTOM BỘ 270,000               

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CÁP LED 10W-CK-02 
RẠNG 

ĐÔNG
 ĐÈN 355,300               



ĐÈN EXIT 1 MẶT-KT-610 KENTOM  ĐÈN 374,000               

BÓNG ĐÈN HỒNG NGOẠI 250W OSRAM  BÓNG 196,350               

MÁY BƠM NƯỚC GIA ĐÌNH

MÁY BƠM ĐẨY CAO GP-129 SV5
PANASONI

C
CÁI 1,007,344            

MÁY BƠM ĐẨY CAO GP-200 SV5
PANASONI

C
CÁI 1,278,900            

MÁY BƠM ĐẨY CAO GP-250 SV5
PANASONI

C
CÁI 2,002,624            

MÁY BƠM ĐẨY CAO GP-350 SV5
PANASONI

C
CÁI 2,877,264            

MÁY BƠM TĂNG ÁP A-130JAK
PANASONI

C
CÁI 1,417,520            

MÁY BƠM TĂNG ÁP A-200JAK
PANASONI

C
CÁI 1,713,262            

MÁY BƠM -CMA-0,50M, 1/2HP, ĐẦY 20M; 34/34 EBARA CÁI 3,394,800            

MÁY BƠM -CMA-1M, 1HP, ĐẦY 34M; 34/34 EBARA CÁI 4,630,950            

MÁY BƠM -CMA-1,5M, 1,5HP, ĐẦY 40M; 42/34 EBARA CÁI 7,785,900            

MÁY BƠM -CMA-2,5M, 2HP, ĐẦY 47M; 42/34 EBARA CÁI 8,671,500            

MÁY NƯỚC NÓNG GIA ĐÌNH

MÁY NƯỚC NÓNG DH-3RP2VK (CÓ BƠM)
PANASONI

C
CÁI 3,464,663            



MÁY NƯỚC NÓNG-DH-3RL2VH (KO BƠM)
PANASONI

C
CÁI 2,085,525            

QUẠT DÙNG CHO GIA ĐÌNH

QUẠT TRẦN 3 CÁNH -F-60MZ2 PANASONIC CÁI 996,008               

QUẠT TRẦN 3 CÁNH -KO HỘP SỐ MỸ PHONG CÁI 1,155,000            

QUẠT TRẦN 4 CÁNH REMOT BẠC-F-56MZG-S PANASONIC CÁI 2,160,080            

QUẠT TRẦN 4 CÁNH REMOT VÀNG-F-56MZG-GO PANASONIC CÁI 2,160,080            

QUẠT TRẦN 5 CÁNH REMOT BẠC-F-60WWK
PANASONI

C
CÁI 4,691,232            



QUẠT ĐẢO XANH-F-409QB 
PANASONI

C
CÁI 2,083,536            

QUẠT TREO TƯỜNG XANH-F-409UB
PANASONI

C
CÁI 1,480,752            

QUẠT TREOTRẮNG NGÀ REMOT-F-409MG
PANASONI

C
CÁI 1,847,664            

QUẠT TREO 2 DÂY-TC 1626 SENKO CÁI 306,891               

QUẠT TREO ĐK TỪ XA-TR 1628 SENKO CÁI 449,376               

QUẠT ĐẢO TRẦN -TD105 SENKO CÁI 357,845               

QUẠT HÖT ÂM TRẦN -FV-15TGU1
PANASONI

C
CÁI 567,840               

QUẠT HÖT ÂM TRẦN -FV-20CUT1
PANASONI

C
CÁI 642,200               

QUẠT HÖT ÂM TRẦN -FV-25TGU5
PANASONI

C
CÁI 709,800               

QUẠT HÖT GẮN TƯỜNG 1C CÓ MÀN CHE -FV 20AL9
PANASONI

C
CÁI 716,560               



QUẠT HÖT GẮN TƯỜNG 1C CÓ MÀN CHE -FV 25AL9
PANASONI

C
CÁI 790,920               

QUẠT HÖT GẮN TƯỜNG 1C CÓ MÀN CHE -FV 30AL7
PANASONI

C
CÁI 1,575,080            

QUẠT HÖT GẮN TƯỜNG 1C KO MÀN CHE -FV 20AU9
PANASONI

C
CÁI 574,600               

QUẠT HÖT GẮN TƯỜNG 1C KO MÀN CHE -FV 25AU9
PANASONI

C
CÁI 648,960               

QUẠT HÖT GẮN TƯỜNG 1C KO MÀN CHE -FV 30AU9
PANASONI

C
CÁI 1,047,800            

QUẠT HÖT GẮN TƯỜNG 2C CÓ MÀN CHE -FV 20RL7
PANASONI

C
CÁI 1,139,060            

QUẠT HÖT GẮN TƯỜNG 2C CÓ MÀN CHE -FV 25RL7
PANASONI

C
CÁI 1,392,560            

QUẠT HÖT GẮN TƯỜNG 2C CÓ MÀN CHE -FV 30RL6
PANASONI

C
CÁI 1,631,864            

QUẠT HÖT 1,5T SENKO CÁI 247,566               

QUẠT HÖT 2T SENKO CÁI 258,819               

QUẠT HÖT 2,5T SENKO CÁI 270,072               

QUẠT HÖT ÂM TRẦN 1,5T SENKO CÁI 247,566               

QUẠT HÖT ÂM TRẦN 2T SENKO CÁI 258,819               

QUẠT HÖT ÂM TRẦN 2,5T SENKO CÁI 270,072               

QUẠT HÖT 2,5T SANKYO CÁI 235,620               

QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP-6T5 SP THC CÁI 2,059,200            



DÂY CÁP ĐIỆN THOẠI, TIVI, CÁP MẠNG DÙNG GIA 

ĐÌNH

CÁP MẠNG 6UTP 8S-CÓ TRỤC NHỰA-SINO (305M/C)-SP 

MÀU TRẮNG
SINO M 13,860                 

CÁP MẠNG 5UTP -8S KO BỌC BẠC-SINO (305M/C)-SP MÀU 

TRẮNG
SINO M 9,425                   

CÁP MẠNG 5FTP CÓ BỌC BẠC (CHỐNG NHIỄU)-SINO 

(305M/C)-SP MÀU TRẮNG
SINO M 12,751                 

CÁP MẠNG Cat5e FTP; CHỐNG NHIỄU (305M/C)- MÀU 

TRẮNG/XANH (MÃ: NC5E-F100 )
NANOCO cuồn 2,293,200            

CÁP MẠNG CAT6 FTP; CHỐNG NHIỄU (305M/C)- MÀU 

TRẮNG/XANH (MÃ: NC6-F10 )
NANOCO cuồn 996,450               

CÁP MẠNG CAT6 FTP; CHỐNG NHIỄU (305M/C)- MÀU 

TRẮNG/XANH (MÃ: NC6-F100 )
NANOCO cuồn 2,938,163            

CÁP MẠNG Cat5e AMP; (305M/C)- MÀU TRẮNG/XANH (MÃ: 

/CS24 )
AMP 8,400                   

CÁP TIVI -RG6 (5C-FB)-LÕI CCS 80 SỢI-SP MÀU TRẮNG -

305M/C
SINO M 2,529                   

DÂY ĐIỆN THOẠI CHỐNG ẨM 2ĐÔI -1/0,5mmx2P-200m/C -

SINO (DÂY 4R-ĐEN)
SINO M 4,436                   



TỦ MẠNG 6U-D400 TMC TỦ 1,038,800            

BỘ CHIA MẠNG 5 CỔNG ( SWITCH 5-Port ) TP-LINK BỘ 201,400               

ỔN ÁP ; BIẾN ÁP DÙNG CHO GIA ĐÌNH

ỔN ÁP 1K - 140V-240V SUTUDO CÁI 1,210,545            

ỔN ÁP 2K - 140V-240V SUTUDO CÁI 2,063,880            

ỔN ÁP 3K - 140V-240V SUTUDO CÁI 2,348,325            

ỔN ÁP 5K - 140V-240V SUTUDO CÁI 3,009,825            

ỔN ÁP 7,5K - 140V-240V -LOẠI MẶT SẮT SUTUDO CÁI 3,869,775            

ỔN ÁP 10K - 160V-240V - CÓ BÁNH XE SUTUDO CÁI 4,597,425            

BIẾN ÁP ĐỔI NGUỒN-0,2KV (220V RA 110V ) LIOA CÁI 257,250               

BIẾN ÁP ĐỔI NGUỒN-0,4KV (220V RA 110V ) LIOA CÁI 367,500               

BIẾN ÁP ĐỔI NGUỒN- 1KV (220V RA 110V ) LIOA CÁI 477,750               

BIẾN ÁP ĐỔI NGUỒN- 1,5KV (220V RA 110V ) LIOA CÁI 588,000               

BIẾN ÁP ĐỔI NGUỒN- 2KV (220V RA 110V ) LIOA CÁI 698,250               

CẦU DAO ĐIỆN DÂN DỤNG & CN

CẦU DAO ĐẢO 2P-20A-CC T.THÀNH CÁI 68,900                 

CẦU DAO ĐẢO 2P-30A T.THÀNH CÁI 78,440                 

CẦU DAO ĐẢO 2P-60A T.THÀNH CÁI 119,780               

CẦU DAO ĐẢO 2P-100A T.THÀNH CÁI 294,680               

CẦU DAO ĐẢO 3P-20A T.THÀNH CÁI 100,700               

CẦU DAO ĐẢO 3P-30A T.THÀNH CÁI 113,420               

CẦU DAO ĐẢO 3P-60A T.THÀNH CÁI 196,100               

CẦU DAO ĐẢO 3P-100A T.THÀNH CÁI 456,860               

CẦU DAO SỨ 2P-20A T.THÀNH CÁI 50,880                 

CẦU DAO SỨ 2P-30A T.THÀNH CÁI 63,600                 

CẦU DAO SỨ 2P-60A T.THÀNH CÁI 117,660               

CẦU DAO SỨ 2P-100A T.THÀNH CÁI 219,420               

CẦU DAO SỨ 3P 20A T.THÀNH CÁI 83,740                 

CẦU DAO SỨ 3P 30A T.THÀNH CÁI 92,220                 

CẦU DAO SỨ 3P 60A T.THÀNH CÁI 193,980               

CẦU DAO SỨ 3P 100A T.THÀNH CÁI 350,860               



CẦU DAO SỨ 3P 150A T.THÀNH CÁI 885,100               

CẦU CHÌ CÓ NẮP VINA CÁI 6,420                   

CHÌ LÁ 100A TT T THÀNH CÁI 3,745                   

CHÌ LÁ 60A TT T THÀNH CÁI 2,140                   

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG (PCE)-F013-3P 16A AUSTRIA CÁI 50,244                 

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG (PCE)-F023-3P 32A AUSTRIA CÁI 89,676                 

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG (PCE)-F014-4P 16A AUSTRIA CÁI 71,232                 

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG (PCE)-F024-4P 32A AUSTRIA CÁI 94,128                 

Ổ CẮM NỐI  (PCE)-F213- 3P 16A AUSTRIA CÁI 71,232                 

Ổ CẮM NỐI  (PCE)-F223- 3P 32A AUSTRIA CÁI 108,756               

Ổ CẮM NỐI  (PCE)-F124- 4P 16A AUSTRIA CÁI 89,676                 

Ổ CẮM NỐI  (PCE)-F224- 4P 32A AUSTRIA CÁI 124,656               

PHÍCH CẮM DI ĐỘNG MPN-024-4P 32A MPE CÁI 67,100                 

Ổ CẮM DI ĐỘNG MPN-224-4P 32A MPE CÁI 93,500                 

CHUÔNG ĐIỆN 3IN-220V T. THÀNH CÁI 54,000                 

CHUÔNG ĐIỆN 4IN-220V
SONG 

HONG
CÁI 59,400                 

CHUÔNG ĐIỆN 6IN-220V
SONG 

HONG
CÁI 135,000               

CHUÔNG ĐIỆN 8IN-220V
SONG 

HONG
CÁI 221,400               



VẬT TƯ ĐIỆN CẦN DÙNG CHO GIA ĐÌNH

BĂNG KEO 10Y : ĐEN; VÀNG ; ĐỎ; TRẮNG; XANH LÁ PANASONIC CUỒN 4,750                   

BĂNG KEO 20Y : ĐEN; VÀNG ; ĐỎ; TRẮNG; XANH LÁ PANASONIC CUỒN 8,282                   

BĂNG KEO ĐỤC 100YARD (6C/cây) TIẾN PHÁT CUỒN 13,797                 

BĂNG KEO ĐỤC 80YARD (6C/cây) TIẾN PHÁT CUỒN 9,965                   

BĂNG KEO TRONG 100YARD (6C/cây) TIẾN PHÁT CUỒN 14,060                 

BĂNG KEO TRONG 80YARD (6C/cây) TIẾN PHÁT CUỒN 10,154                 

ĐUÔI NGÕI ĐA NĂNG SOFA CÁI 7,350                   

ĐUÔI ĐÈN E27-XOÁY (DDXW) LIOA CÁI 6,048                   

ĐUÔI DÂY XOÁY KÍN NƯỚC SOFA CÁI 7,875                   

NÖT NHẤN CHUÔNG -306 TIẾN THÀNH CÁI 15,750                 

NÖT NHẤN CHUÔNG TRÕN-1608 TIẾN THÀNH CÁI 7,350                   



Ổ CẮM 3 CHẤU TRÕN NHỎ-1002 TIẾN THÀNH CÁI 12,075                 

Ổ CẮM CHỊU NHIỆT -3 LỔ -002A- 2M ĐIỆN QUANG CÁI 73,500                 

Ổ CẮM CHỊU NHIỆT -3 LỔ -002A- 5M ĐIỆN QUANG CÁI 103,950               

Ổ CẮM DÂY CHỊU NHIỆT 6 LỖ, 001A-01 2M ĐIỆN QUANG CÁI 114,450               

Ổ CẮM DÂY CHỊU NHIỆT 6 LỖ, 001A-01 5M ĐIỆN QUANG CÁI 139,650               

Ổ CẮM CHỊU NHIỆT -3 LỔ -4500W- 3M VINAKIP CÁI 81,000                 

Ổ CẮM CHỊU NHIỆT -3 LỔ -4500W- 5M VINAKIP CÁI 118,800               

Ổ QUAY CÔNG NGHIỆP-20M-15A-2 TIM TIẾN THÀNH CÁI 482,570               

Ổ QUAY CÔNG NGHIỆP-20M-25A TIẾN THÀNH CÁI 674,100               

Ổ QUAY CÔNG NGHIỆP-30M-15A TIẾN THÀNH CÁI 639,860               

Ổ QUAY CÔNG NGHIỆP-30M-25A TIẾN THÀNH CÁI 1,433,800            

PHÍCH CẮM 3 CHẤU TRÕN NHỎ-PC2-1599 TIẾN THÀNH CÁI 12,075                 

PHÍCH CẮM 3 CHẤU TRÕN, NỐI ĐA NĂNG-PC2-3201 TIẾN THÀNH CÁI 12,600                 



PHÍCH CẮM EU- CÓ CỰC NỐI ĐẤT LIOA CÁI 15,120                 

TAPLO 8x16 TIẾN THÀNH CÁI 3,675                   

TAPLO 13x18 TIẾN THÀNH CÁI 5,040                   

TAPLO 16x20 TIẾN THÀNH CÁI 6,825                   

TAPLO 16x25 TIẾN THÀNH CÁI 9,240                   

TAPLO 20x20 TIẾN THÀNH CÁI 11,550                 

TAPLO 20x25 TIẾN THÀNH CÁI 12,600                 

TAPLO 20x30 TIẾN THÀNH CÁI 14,700                 

TAPLO 25x35 TIẾN THÀNH CÁI 25,200                 

TAPLO 30x40 TIẾN THÀNH CÁI 38,850                 

TAPLO 8x12 TIẾN THÀNH CÁI 2,835                   

TAPLO 8x20 TIẾN THÀNH CÁI 3,885                   

CÔNG TẮC ĐƠN VINA CÁI 4,770                   

CÔNG TẮC QUẢ NHÓT  LIOA CÁI 11,340                 

PHÍCH CẮM ĐIỆN -6000W SOFA CÁI 9,540                   

PHÍCH CÁM CHUYỂN ĐA CHIỀU-NK-803K-10A
ĐIỆN 

QUANG
CÁI 64,050                 

BÖT THỬ ĐIỆN-NEP 1501 (CAM ) NANOCO CÁI 12,558                 



Ổ CẮM 2 NỔI-OC2KD LIOA CÁI 18,900                 

Ổ CẮM 3 NỔI-OC3KD (60c/th) LIOA CÁI 22,572                 

Ổ NỐI 3 NGÃ CHÂN TRÕN F4-ON3NC4 (80c/th) LIOA CÁI 18,900                 

Ổ NỐI ĐA NĂNG CHÂN TRÕN F4-ONCF4 LIOA CÁI 15,120                 

PHÍCH CÁI F4 -EU 2TD (100c/th) LIOA CÁI 11,826                 

PHÍCH CÁI F4 - (20c/h) CASASI CÁI 7,350                   

PHÍCH CÁI  NANOCO 8,580                   

PHÍCH ĐỰC NANOCO 4,950                   



PHÍCH CẮM DẸP F4-EU 2D LIOA CÁI 5,366                   

PHÍCH CẮM TRÕN, F4-EU2F5 LIOA CÁI 5,519                   

PHÍCH CẮM NỐI TRÕN SANG DẸP LIOA CÁI 7,884                   

PHÍCH CẮM TC CHÂU ÂU-VUÔNG LIOA CÁI 31,536                 

CHÌ CẦU DAO VINACHI CÁI 8,560                   

CHÌ HÀN NHỎ VINACHI CÁI 10,700                 

BÓNG CHANH LED VN CÁI 9,350                   

CÀ NA LED VN VỈ 12,100                 

GHI CHÚ : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ; DỊCH DỤ GIAO HÀNG TẬN NƠI; ĐT& 

ZALO : 0903626735 ( MR LỘC )




































































